
Biểu số 1

Tổng cộng

Trợ cấp cho 

mỗi năm 

nghỉ hưu 

trước tuổi

Trợ cấp cho 

20 năm đầu 

công tác có 

đóng BHXH

Trợ cấp 

từ năm 

thứ 21 

trở đi 

công tác 

có đóng 

BHXH
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………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày      /      /2025 của UBND tỉnh)

Stt Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ đào 

tạo

Chức danh/chức 

vụ/nhiệm vụ đang đảm 

nhiệm

Tiền lương tháng hiện hưởng

Tuổi tại thời 

điểm nghỉ 

hưu trước 

tuổi

Lý do nghỉ hưu trước tuổi

Tổng số

Tiền lương tiền 

lương theo 

ngạch, bậc, cấp 

bậc hàm, chức 

vụ, chức danh, 

chức danh nghề 

nghiệp hoặc 

mức lương theo 

thỏa thuận ghi 

trong hợp đồng 

lao động 

Các khoản phụ cấp 

lương (gồm: Phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo; phụ 

cấp thâm niên vượt 

khung; phụ cấp thâm 

niên nghề; phụ cấp ưu 

đãi theo nghề; phụ cấp 

trách nhiệm theo nghề; 

phụ cấp công vụ; phụ 

cấp công tác đảng, đoàn 

thể chính trị - xã hội; 

phụ cấp đặc thù đối với 

lực lượng vũ trang)
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Tổng cộng

Trợ cấp 

hưu trí 

một lần

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo thời gian công 

tác có đóng BHXH và số năm nghỉ sớm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Thời điểm 

nghỉ hưu 

trước tuổi

Số tháng 

nghỉ hưu 

trước tuổi

Thời gian đóng BHXH 

bắt buộc
Kinh phí giải quyết chính sách, chế độ (1000 đồng)
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Biểu số 2

1 2 3 4 5 6 7=(8+9) 8 9 10 11 12 13 14 15=(16+17+18) 16 17 18 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ THÔI VIỆC

Tiền lương tháng hiện hưởng

Số tháng 

tính hưởng 

trợ cấp thôi 

việc

Thời điểm nghỉ 

thôi việc

Thời gian đóng BHXH 

bắt buộc

Tuổi tại thời 

điểm nghỉ thôi 

việc
Tổng số

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ đào 

tạo

Chức danh/chức 

vụ/nhiệm vụ đang đảm 

nhiệm

Lý do nghỉ thôi việc

Tổng cộng
Trợ cấp nghỉ 

thôi việc

S
ố

 n
ăm

 l
àm

 c
ô

n
g

 v
iệ

c 
n

ăn
g

 n
h

ọ
c,

 đ
ộ

c 
h

ại
 h

o
ặc

 

có
 p

h
ụ

 c
ấp

 k
h

u
 v

ự
c 

h
ệ 

số
 P

C
 0

,7
 t

rở
 l

ên

Tổng số

Tiền lương tiền 

lương theo 

ngạch, bậc, cấp 

bậc hàm, chức 

vụ, chức danh, 

chức danh nghề 

nghiệp hoặc mức 

lương theo thỏa 

thuận ghi trong 

hợp đồng lao 

động 

Các khoản phụ cấp 

lương (gồm: Phụ cấp 

chức vụ lãnh đạo; phụ 

cấp thâm niên vượt 

khung; phụ cấp thâm 

niên nghề; phụ cấp ưu 

đãi theo nghề; phụ cấp 

trách nhiệm theo nghề; 

phụ cấp công vụ; phụ 

cấp công tác đảng, 

đoàn thể chính trị - xã 

hội; phụ cấp đặc thù đối 

với lực lượng vũ trang)

…………………………

…………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Kinh phí giải quyết chính sách, chế độ (1000 đồng)

Trợ cấp do 

đóng 

BHXH

Trợ cấp tìm 

việc làm

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày      /01/2025 của UBND tỉnh)

Stt Họ và tên
Giới 

tính
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